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TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ ------------------------------

Số: 1083 /2023-CFV/VSDC-ĐK
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

(Thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2023

Mã chứng khoán: CFV Tỷ lệ thực hiện: 1:1

Mệnh giá: 10.000 đồng

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ EMAIL ĐIỆN THOẠI QUỐC TỊCH
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ SỐ LƯỢNG QUYỀN MUA PHÂN BỔ

GHI CHÚ

CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 BÙI THANH HÀ 066095004942 28/06/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk PVDT2018(at)GM
AIL.COM 0962884489 Viet Nam    100  100    100  100 

2 BÙI THỊ NHUNG 066186009960 28/06/2021 THÔN 17, HÒA ĐÔNG, KRÔNG PẮC, ĐẮK 
LẮK

nhung0906514961
(at)gmail.com 0906514961 Viet Nam    500  500    500  500 

3 BÙI THỊ OANH 066171008066 28/06/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Diemhang190588(
at)gmail.com 0905695033 Viet Nam    1.700  1.700    1.700  1.700 

4 BÙI THỊ THÀNH 066181004457 28/06/2021 Hòa Đông- Krông Pak -Đak Lak a(at)a.com 0942943367 Viet Nam    1.300  1.300    1.300  1.300 

5 Bùi Xuân Hùng 066084012441 28/06/2021 Toàn Thắng 2, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  300    300  300    300 

6 Bùi Xuân Hứa 066087005939 28/09/2023 Toàn Thắng 2, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  200    200  200    200 

7 Bạch Văn Thân 241668019 20/03/2013 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

8 Dương Văn Hoàng 245367842 20/07/2016 Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

9 H' Su Byă 241347094 13/05/2014 Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar Viet Nam  200    200  200    200 

10 Hoàng Công Mùi 240576162 09/01/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.000    2.000  2.000    2.000 

11 Hoàng Ngọc Lợi 241614550 25/10/2013 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.600    2.600  2.600    2.600 

12 HOÀNG THỊ ÁNH NGỌC 001182028670 25/04/2021 Tdp Viên 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngocha1982(at)gm
ail.com 0912433900 Viet Nam    2.800  2.800    2.800  2.800 

13 HUỲNH BẢO QUÍ 089062012344 10/08/2021 9 Lầu 3, Nguyễn Duy Phương, Phường 8, Quận 5, 
Tp.HCM

quiankhangstone(a
t)yahoo.com.vn 0903904181 Viet Nam    500  500    500  500 

14 Huỳnh Minh Quốc 023529920 06/03/2014 AE204, C/c Manor 1, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 
Bình Thạnh, HCM

minhquoc_83(at)y
ahoo.com 0949498384 Viet Nam    117  117    117  117 

15 Huỳnh Thị Kim Cúc 082190020718 22/11/2021 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP HCM cuchuynhkim9753
1@gmail.com 01656205649 Viet Nam    200  200    200  200 

16 Huỳnh Văn Phố 211859293 03/03/2015 20 ẤP 2, BÀU ĐỒN, GÒ DẦU, TÂY NINH Viet Nam    84  84    84  84 

17 Hà Huy Nam 066084003860 28/09/2021 Thôn 19/5 Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  900    900  900    900 

18 Hà Huy Tư 241555539 10/08/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

19 Hồ Viết Đông 240576968 18/10/2014 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 

20 Hồ Văn Lợi 240262768 29/05/2013 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

21 Kiều Duy Dương 001089027584 10/07/2021 98 đường la thành phường lê lợi thị xã sơn tây hà 
nội

stockdocument101
0(at)gmail.com 0387875959 Viet Nam    100  100    100  100 

22 LÃ THÁI ANH 001091001275 25/04/2021 26 ngõ 9, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội laanhdesigner(at)g
mail.com 0384379491 Viet Nam    10  10    10  10 

23 Lã Thị Lộc 240576822 10/01/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

24 Lã Văn Đức 240570888 10/01/2009 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

25 Lê Hoài Bảo Thương 301147150 23/01/2015 27 Nguyễn Minh Trường, Phường 3, Tân An, Long 
An

lethuongacb(at)gm
ail.com 0909696813 Viet Nam    8.000  8.000    8.000  8.000 

26 Lê Mạnh Hồng 066060003923 21/09/2021 Toàn Thắng 2, Hòa Đông, Kroong Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 



27 Lê Quang Diện 241518325 09/01/2009 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

28 Lê Thị Nhi 020616072 30/03/2009 250 đường Liêu Bình Hướng, ấp Tân Thành, xã 
Tân Thông Hội, Củ Chi Viet Nam    62  62    62  62 

29 Lê Thị Nhàn 020616637 02/02/2008 Số 2B Đường 37A, Ấp Tân Thành, Xã Tân Thông 
Hội, Huyện Củ Chi TP.HCM 0908234128 Viet Nam    1  1    1  1 

30 Lê Thị Phương 240576959 13/02/2019 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

31 LÊ TIẾN HÙNG 070982113 23/02/2011 TDP 10, TT NA HANG, NA HANG, TUYÊN 
QUANG

lengocbaoanh1206
12019(at)gmail.co
m

0963704130 Viet Nam    200  200    200  200 

32 Lê Tiến Quế 240576402 14/09/2016 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

33 Lê Trọng Toàn 240626881 03/05/2008 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
34 Lê Viết Phương 240576458 02/04/2014 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
35 Lê Văn Chiến 240576327 24/12/2013 Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
36 Lê Văn Châu 066065001218 12/06/2022 Toàn Thắng 2, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

37 LÊ VĂN KHÁNH 240576564 21/06/2017 QUYET THANG  HOA DONG  KRONG PAC  
DAK LAK

240576564(at)gma
il.com 0352197523 Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

38 Lê Văn Mấn 066062004549 28/06/2021 Toàn Thắng 2, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

39 Lê Văn Nhân 079066014002 23/10/2020 Số 2B, Đường 37A, ấp Tân Thành, xã Tân Thông 
Hội, Củ Chi, HCM Viet Nam    1  1    1  1 

40 Lê Văn Phương 240576520 21/09/2016 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

41 LÊ VĂN THẮNG 066093028329 02/10/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk levanthangktb(at)g
mail.com 0355253812 Viet Nam    300  300    300  300 

42 Lê Văn Triều 240240460 31/03/2011 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

43 Lê Văn Tịnh 040069016591 28/06/2021 Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, 
Đắk Lắk Viet Nam  2.600    2.600  2.600    2.600 

44 Lê Văn Đồng 240286536 17/08/2012 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
45 LÊ XUÂN HÒA 037074010473 26/02/2022 Hòa Đông- Krông Pak -Đak Lak a(at)a.com 0982446790 Viet Nam    2.400  2.400    2.400  2.400 

46 Lê Đức Quang 241327634 01/04/2009 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

47 Lý Nam Bảo 241838636 16/11/2016 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  3.000    3.000  3.000    3.000 

48 LÝ VĂN XUÂN 022097005213 01/05/2021 THÔN TÂN ỐC 1 ĐỒNG SƠN, THÀNH PHỐ HẠ 
LONG, QUẢNG NINH

vannam085821011
8(at)gmail.com Viet Nam    2  2    2  2 

49 LƯU THỊ THU HIỀN 240896729 13/06/2018 Thôn 4, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk hienluu0209(at)gm
ail.com 0987466329 Viet Nam    400  400    400  400 

50 LƯƠNG HUY TUẤN 040083002128 23/03/2021 Số 22, ngõ 65, đường Trần Trùng Quang, Xã Hưng 
Lộc, Vinh, Nghệ An

tuanover2003(at)g
mail.com 0987781718 Viet Nam    1  1    1  1 

51 Lương Hồng Điệp 240951196 10/06/2004 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.100    1.100  1.100    1.100 
52 Lương Thị Hoa 240951069 09/06/2004 Xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 
53 Lương Thị Nụ 066160004390 20/08/2021 Thôn 16, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

54 LẠI ĐÌNH TẤN 027083000323 22/04/2021 Số 2 Ngõ 48/19 Phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

laidinhtan1231983
(at)gmail.com 0345987968 Viet Nam    200  200    200  200 

55 Lục Thị Hiên 241824008 14/09/2016 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 
56 Mai Văn Hùng 240441575 26/06/2008 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

57 MAI XUÂN NGỌC 038074015351 29/04/2021 Số nhà 16, Ngõ 68 đường Lê Thị Hoa, Tiểu khu 2, 
Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

ngocngahaithcs(at)
gmail.com 0942881836 Viet Nam    1.100  1.100    1.100  1.100 

58 NGHIÊM TRUNG QUYẾT 125026121 21/12/2017 Khu Phố Mới Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn, Bắc 
Ninh

ngtrungquyet(at)g
mail.com 0904290790 Viet Nam    400  400    400  400 

59 Nguyễn Anh Tuấn 241375151 18/01/2010 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
60 Nguyễn Bá Yên 240559445 15/09/2016 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

61 NGUYỄN CHẤT BẨY 034080013418 05/01/2023 25 Bình Đường 4, An Bình, Dĩ An, Bình Dương Nguyenchatbay25
6(at)gmail.com 0909347256 Viet Nam  2.000    2.000  2.000    2.000 

62 NGUYỄN DUY DŨNG 026080008450 17/09/2021 Nội Điên, An Hòa, Tam Dương,Vĩnh Phúc dungnguyenduyvp
88(at)gmail.com 0912618086 Viet Nam    18  18    18  18 

63 Nguyễn Huy Bằng 240576207 21/06/2017 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
64 Nguyễn Hải Thiện 240813351 11/09/2016 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 
65 Nguyễn Hồng Kỳ 240576134 22/05/2012 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  3.400    3.400  3.400    3.400 
66 Nguyễn Lệ Nam 240951135 14/09/2016 Thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  500    500  500    500 

67 Nguyễn Lệ Đông 241287890 22/06/2008 Thôn Toàn Thắng Xã Hòa Đông Huyện Krông Pắc nthailoan84(at)gm
ail.com 0912860083 Viet Nam    1.900  1.900    1.900  1.900 

68 Nguyễn Minh Vỹ 001070001916 10/09/2014 Tổ 14, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Viet Nam    1.500  1.500    1.500  1.500 

69 Nguyễn Mạnh Linh 066089005358 15/03/2022 259 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk Viet Nam  300    300  300    300 

70 Nguyễn Mộng Kha 381794723 04/07/2012 Tân Kì Tân Quý , Q.Bình Tân, Hồ Chí Minh noemail_09043608
17(at)tcbs.com.vn 0904360817 Viet Nam    100  100    100  100 

71 NGUYỄN NHÂN THỌ 066080005999 12/08/2021 Thôn 15, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 0971095226 Viet Nam    500  500    500  500 
72 Nguyễn Phương Ngọc 173567789 02/02/2016 Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Viet Nam    200  200    200  200 

73 NGUYỄN QUANG THÀNH 066068007428 12/08/2021 Thôn 15, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk diemhang190588(a
t)gmail.com 0984015989 Viet Nam  2.600    2.600  2.600    2.600 

74 NGUYỄN QUỐC HUY 001070023511 14/04/2021 Tổ 01 Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông huynq1970(at)gma
il.com 0983066566 Viet Nam    300  300    300  300 

75 NGUYỄN QUỐC HƯNG 271673599 13/07/2009 59/3 KP6, Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Viet Nam    1  1    1  1 

76 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 001072018688 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy 
Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(AT)gma
il.com 0388116688 Viet Nam    1  1    1  1 

77 NGUYỄN SIÊU MẪN 331221904 10/01/2013 67/27 Khóm 2, Phường 9, Tp Vĩnh Long, Vĩnh 
Long

sieuman2527(AT)
gmail.com 0908392999 Viet Nam    4  4    4  4 

78 Nguyễn Sỹ Phúc 240576125 30/01/2013 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 
79 Nguyễn Thanh Hải 240576725 25/10/2014 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
80 Nguyễn Thế Lâm 241079219 04/02/2009 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  900    900  900    900 
81 Nguyễn Thị An 066160003861 12/08/2021 Toàn Thắng 2, Hòa Đông, Kroong Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
82 Nguyễn Thị Châu 240951109 10/06/2004 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 
83 Nguyễn Thị Duyên 240796141 14/09/2016 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 
84 Nguyễn Thị Dậu 066158006032 08/07/2021 Thôn 15, Hòa Đông, Kroong Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
85 Nguyễn Thị Huệ 241390913 20/05/2010 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.300    1.300  1.300    1.300 
86 Nguyễn Thị Hà 240644751 24/07/2015 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.400    1.400  1.400    1.400 

87 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
TRANG 135741336 15/06/2011 Tt Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hatamanh3(at)gma

il.com 0977473045 Viet Nam    100  100    100  100 

88 NGUYỄN THỊ HẰNG 066179005154 28/06/2021 Thôn Liên Cơ, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Niketoanthangloi2
302(at)gmail.com 0931608175 Viet Nam    1.300  1.300    1.300  1.300 



89 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG 125182376 07/06/2019 Lô 12 Phố Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc 
Ninh Viet Nam    1.700  1.700    1.700  1.700 

90 NGUYỄN THỊ MINH 040171016111 20/08/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk PVDT2018(at)GM
AIL.COM 0962884489 Viet Nam    2.800  2.800    2.800  2.800 

91 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 086189004186 17/08/2021 688/103/8 Tân Kỳ Tân Quý, p. Bình Hưng Hoà, q. 
Binh Tân TP HCM

linda.ntmn(at)gmai
l.com 0909848046 Viet Nam    100  100    100  100 

92 Nguyễn Thị Nguyệt 240644866 09/10/1998 Buôn B'rao, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.600    1.600  1.600    1.600 

93 NGUYỄN THỊ NHUẦN 066167001106 08/06/2022 Thôn Liên Cơ, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk nguyentiennghia00
7(at)gmail.com 0946592022 Viet Nam    1.700  1.700    1.700  1.700 

94 Nguyễn Thị Phương Loan 240576172 20/03/2013 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  2.500    2.500  2.500    2.500 

95 Nguyễn Thị Thiên Tân 241287859 22/06/2008 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.500    2.500  2.500    2.500 

96 NGUYỄN THỊ THO 036184005058 10/08/2021 880/6/4 TL 43, KP1, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí 
Minh Viet Nam    1.400  1.400    1.400  1.400 

97 NGUYỄN THỊ THU THỦY 066189018164 08/07/2021 Quyết Thắng, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Niketoanthangloi2
303(at)gmail.com 0931608175 Viet Nam    1.000  1.000    1.000  1.000 

98 Nguyễn Thị Vân 240287993 22/06/2008 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 
99 Nguyễn Thị Đương 240388699 21/06/2008 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

100 Nguyễn Tiến Chín 012566533 11/01/2014 P1505 Nhà HH1 KĐTM Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà 
Nội

chin.ng(at)epower.
com.vn 0936399111 Viet Nam    400  400    400  400 

101 Nguyễn Tiến Cường 240950983 04/05/2016 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  700    700  700    700 

102 Nguyễn Tiến Dũng 066089019507 20/08/2021 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, Đắk 
Lắk Viet Nam  300    300  300    300 

103 Nguyễn Tiến Dũng 240240755 12/10/2008 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

104 Nguyễn Tiến Huỳnh 151711515 12/02/2014 thôn đồng tỉnh, xã thái dương nguyentienhuynhk
std(at)gmail.com 0975267218 Viet Nam    100  100    100  100 

105 NGUYỄN TIẾN NGHĨA 066083011338 09/08/2021 Quyết Thắng, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk nguyentiennghia00
7(at)gmail.com 0365188233 Viet Nam    1.000  1.000    1.000  1.000 

106 Nguyễn Tiến Đạt 241284010 04/06/2008 số 193, Đường số 3, Thôn Tân Đông, Xã Ea Kênh, 
Krông Pắk, Đắc Lắc

tiendat201092(at)g
mail.com 0389983508 Viet Nam    4  4    4  4 

107 NGUYỄN TRỌNG KIÊN 066092018203 05/09/2022 Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Krông Pắk, Đắc Lắc trongkien1702(at)g
mail.com 0326351025 Viet Nam    1  1    1  1 

108 NGUYỄN TRỌNG THỦY 205145332 24/05/2011 264 NGUYỄN HOÀNG, P.AN PHÚ, TP.THỦ 
ĐỨC, TP.HCM

XAYDUNGGIAT
HUY(at)GMAIL.C
OM

0976310099 Viet Nam    10  10    10  10 

109 Nguyễn Văn Chung 240576233 09/06/1996 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 

110 Nguyễn Văn Dũng 281244277 22/09/2015 Ấp Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương

nguyentandung172
1982(at)gmail.com0968789424 Viet Nam    200  200    200  200 

111 Nguyễn Văn Hiến 240576480 10/01/2007 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

112 Nguyễn Văn Hoà 066061005575 12/01/2022 Thôn 16, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  4.100    4.100  4.100    4.100 

113 Nguyễn Văn Kiều 066067003656 08/07/2021 Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, 
Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

114 Nguyễn Văn Sinh 066060005554 06/07/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Huyện Krong Pak 0982876619 Viet Nam    1.900  1.900    1.900  1.900 

115 Nguyễn Văn Sơn 068202008109 25/07/2022 Thôn Đức Thanh, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, 
Tỉnh Lâm Đồng 0961697214 Viet Nam    10  10    10  10 

116 NGUYỄN VĂN SƠN 040071024750 28/06/2021 Hòa Đông- Krông Pak -Đak Lak a(at)a.com 0906529079 Viet Nam    2.400  2.400    2.400  2.400 

117 NGUYỄN VĂN THANH 066062000770 28/02/2023 Thôn 19/5, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk nguyentiennghia00
7(at)gmail.com 0946592022 Viet Nam    2.600  2.600    2.600  2.600 

118 Nguyễn Văn Tỉnh 240519888 22/06/2005 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.900    2.900  2.900    2.900 

119 NGUYỄN VĂN VINH 240576431 01/07/2010 Hòa Đông Krông Păc Đăk Lăk nguyenvinh29381(
at)gmail.com 0914255773 Viet Nam    600  600    600  600 

120 Nguyễn Văn Xuân 060062000042 16/01/2018 107 LÔ A KHU B, CHUNG CƯ PHÚ THỌ, 
PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP.HCM Viet Nam    400  400    400  400 

121 Nguyễn Xuân Chiến 240577014 07/10/2011 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.400    2.400  2.400    2.400 
122 Nguyễn Xuân Thắng 240644747 20/10/2006 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.000    1.000  1.000    1.000 
123 NGUYỄN ĐỖ TRUNG 026068000021 09/01/2022 Tổ dân phố Chợ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Viet Nam    300  300    300  300 
124 Ngô Thị Thành 066159002083 06/07/2021 Thôn Hoà Bắc, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
125 NGÔ VĂN CƯỜNG 121232940 02/08/2010 Lục Liễu, Hợp Đức, Tân Yên  Bắc Giang 0918116358 Viet Nam    900  900    900  900 
126 Ninh Học Phương 066087005115 25/01/2022 Thôn Liên Cơ, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  500    500  500    500 
127 Ninh Thị Hương 240576121 27/06/2018 Thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.100    2.100  2.100    2.100 

128 NINH VĂN QUÝ 066071002583 12/08/2021 Thôn Liên Cơ, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Niketoanthangloi2
303(at)gmail.com 0931608175 Viet Nam    2.500  2.500    2.500  2.500 

129 PHẠM HUY SÁNG 241497616 06/06/2011 Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 0906570868 Viet Nam    1.500  1.500    1.500  1.500 
130 Phạm Thái Thành 241319315 15/10/2016 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.800    1.800  1.800    1.800 

131 PHẠM THỊ LINH 161962858 23/11/2011 DTRINH TU PHO KIM DA PHUONG, Phường 
Ninh Khánh, Ninh Bình, Ninh Bình

bank.namphuong(a
t)gmail.com 0886253999 Viet Nam    7.761.900  7.761.900    7.761.900  7.761.900 

132 PHẠM THỊ SEN 066188014427 08/07/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Phamsen311(at)g
mail.com 0935953016 Viet Nam    115  115    115  115 

133 PHẠM THỊ THU 164519209 29/10/2008 Sn 54, Ngõ 255 đường Nguyễn công trứ, phố ngọc 
mỹ, phường thanh bình, thành phố ninh bình

hoaithu352709(at)
gmail.com 0964782926 Viet Nam    75.600  75.600    75.600  75.600 

134 Phạm Văn Công 240576894 25/02/2009 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

135 Phạm Văn Lai 264227841 18/03/2014 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh

benthanh2021(at)g
mail.com 0933650990 Viet Nam    5.100  5.100    5.100  5.100 

136 Phạm Văn Truyền 240644659 12/11/2013 Thôn 19/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  3.300    3.300  3.300    3.300 

137 PHẠM VĂN ĐỨC 034074011487 07/04/2021 Số 01-C10 Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng 
Lợi, Kon Tum, Kon Tum

phamvanductb(at)
gmail.com 0824727873 Viet Nam    100  100    100  100 

138 PHẠM XUÂN THỌ 042079016084 28/06/2021 Hòa Đông- Krông Pak -Đak Lak a(at)a.com 0364270677 Viet Nam    1.700  1.700    1.700  1.700 

139 PHẠM XUÂN THỤ 040065013019 20/08/2021 Thôn Liên Cơ Hóa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk xuanthu201065(at)
gmail.com 0941747799 Viet Nam    1.000  1.000    1.000  1.000 

140 Phạm Đức Toàn 045087003034 06/07/2021 Thôn Hoà Bắc, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  500    500  500    500 

141 QUÁCH THỊ HẢI 241932614 06/08/2018 238 Phước Hoà 3, Xã Ea Kuăng, Krông Pắk, Đắc 
Lắc

quachthihai93(at)g
mail.com 0392150142 Viet Nam    100  100    100  100 

142 Sái Thị Nga 240576563 18/03/2010 Thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

143 Trương Quang Dương 240577058 18/08/2010 Thôn 1/5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

144 Trần Lê Vy 024543706 29/04/2008 AM 6-17 Riverside Residence, đường 19, khu đô 
thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM

levytran2512(at)g
mail.com 0334744622 Viet Nam    1.800  1.800    1.800  1.800 

145 Trần Ngọc Vĩ 044091009006 17/01/2022 Đình Chùa, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, 
Tỉnh Quảng Bình 0342005077 Viet Nam    100  100    100  100 

146 TRẦN QUỐC HUY 092091014627 13/08/2021 88/87C CÁCH MẠNG THÁNG 8, CÁI KHẾ, 
NINH KIỀU, CẦN THƠ

huytran8111991(at
)gmail.com Viet Nam    34  34    34  34 



147 TRẦN THI SỸ 025080009779 09/12/2021 Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ Viet Nam    3  3    3  3 

148 TRẦN THỊ DIỄM 084189012661 12/08/2021 ẤP BÀ TRẦM HƯNG MỸ, CHÂU THÀNH, TRÀ 
VINH

linhtravinh036(at)
gmail.com Viet Nam    8  8    8  8 

149 Trần Thị Hay 020068594 17/05/2007 250 Đường Liêu Bình Hương, Âp Tân ThànhXã 
Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi Viet Nam    1  1    1  1 

150 TRẦN THỊ HẰNG 001190041699 06/07/2021 Quyết Thắng Hóa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk nguyentiennghia00
7(at)gmail.com 0946592022 Viet Nam    1.000  1.000    1.000  1.000 

151 Trần Thị Hồng Phượng 240576457 06/12/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

152 Trần Thị Lệ Thùy 031186003233 05/08/2016 65 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội thuytran6986@gm
ail.com 0902212393 Viet Nam    100  100    100  100 

153 Trần Thị Thanh Bình 001159007216 23/09/2019 số 371/9/1 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà 
Nội 0989095264 Viet Nam    5.400  5.400    5.400  5.400 

154 Trần Tuấn Vũ 060091011791 09/03/2022 THÔN VŨNG LIÊM, XÃ HÀM CHÍNH, HUYỆN 
HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

trantuanvu91@yah
oo.com.vn 01667602831 Viet Nam    100  100    100  100 

155 Trần Văn Tuấn 045079008841 30/08/2021 Quyết Thắng, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.200    1.200  1.200    1.200 
156 Trần Đình Toại 240723363 12/08/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.300    1.300  1.300    1.300 
157 Trịnh Sỹ Hoàng 240644805 24/10/2018 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.500    1.500  1.500    1.500 

158 TRỊNH XUÂN HÙNG 042084001734 07/04/2021 1103 TO 20 KP3  QUANG VINH  THANH PHO 
BIEN HOA  DONG NAI

noemail(at)mbban
k.com.vn 0947668399 Viet Nam    200  200    200  200 

159 Tăng Mai Trang 250856112 25/11/2014 42 Lê Trung Nghĩa,P.12,Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh maitrangtang(at)g
mail.com 0984682728 Viet Nam    500  500    500  500 

160 Võ Quang Sơn 066091010467 20/08/2021 Thôn 17, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  200    200  200    200 

161 VÕ THỊ CẨM NHUNG 066188018035 28/06/2021 Thôn 17, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk nhungnet88(at)gm
ail.com 0912788137 Viet Nam    900  900    900  900 

162 Võ Thị Kim Hoa 241159321 01/08/2018 Thôn Hòa Bắc, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

163 Võ Thị Thu Thủy 066188001637 09/04/2021 321 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông 
Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  600    600  600    600 

164 VŨ HUY THẮNG 030096003023 20/04/2021 TRẦN HƯNG ĐẠO, SAO ĐỎ, THÀNH PHỐ CHÍ 
LINH, HẢI DƯƠNG

huythangsd34(at)g
mail.com 0962260796 Viet Nam    100  100    100  100 

165 Vũ Quý Tuấn 034065016607 16/08/2021 62/13C Khu phố 3, Phường An Bình, Biên Hoà, 
Đồng Nai

chieudavi(at)yahoo
.com 0939071318 Viet Nam  600    600  600    600 

166 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 066187006465 07/08/2022 33/6/3 Tổ 1 KP11 Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. 
Hồ Chí Minh

beduan95(at)gmail
.com 0334074586 Viet Nam    200  200    200  200 

167 VŨ THỊ HUỆ 066170001522 12/06/2022 Thôn Hòa Bắc, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Dotrongquan1901(
at)gmail.com 0786237779 Viet Nam    1.900  1.900    1.900  1.900 

168 Vũ Thị Mai 066168001401 12/06/2022 Toàn Thắng 2, Hòa Đông, Kroong Pắc, Đắk Lắk Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

169 Vũ Thị Tuyết 066167004331 08/07/2021 Quyết Thắng, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk Dotrongquan1901(
at)gmail.com 0786237779 Viet Nam    700  700    700  700 

170 Vũ Thị Xuân 240576063 16/09/2011 Thôn 16, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

171 Vũ Văn Minh 240644766 06/12/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

172 Y Ghỗn Kbuôr 240524174 02/05/2013 Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.500    1.500  1.500    1.500 
173 Y Krum Êban 066058004332 12/01/2022 Buôn Briêng A Ea Knuêc, Krông Pắc, Đắk Lắk 0706244584 Viet Nam    3.200  3.200    3.200  3.200 
174 Y Wat Ê Ban 240248277 14/03/2013 Buôn Briêng B, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
175 Đinh Thái Học 066084011779 08/07/2021 Thôn 15, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 0398944332 Viet Nam    1.200  1.200    1.200  1.200 
176 Đinh Thị Hồng 241298816 30/07/2008 Thôn Nam Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  200    200  200    200 

177 ĐINH VĂN HẢI 014080010842 21/09/2021 Số 74 phố Hoàng Văn Thái, Phường Tân Bình, Hải 
Dương, Hải Dương

dinhvanhaisl(at)g
mail.com 0944170709 Viet Nam    10  10    10  10 

178 ĐINH XUÂN GIÁP 066064004157 12/08/2021 Thôn 15 Hòa Đông Krông Pắc Đắk Lăk 0905435545 Viet Nam    2.000  2.000    2.000  2.000 
179 Đinh Xuân Hương 240951279 21/06/2017 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 
180 Đinh Xuân Sửu 066060004527 08/07/2021 Thôn 15, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 0935782555 Viet Nam    3.900  3.900    3.900  3.900 

181 ĐOÀN QUANG TUYỀN 031187684 17/12/2012 69A ngõ 97 nguyễn chí thanh, đông đa, hà nội doan.phys(at)gmail
.com 0982847031 Viet Nam    700  700    700  700 

182 Đoàn Thị Kim Nhung 150834506 14/03/2014 12-27,NGO 217, TO 29, PHUONG KY BA, THAI 
BINH Viet Nam    4.400  4.400    4.400  4.400 

183 Đoàn Thị Mỵ 240576711 15/07/2014 Thôn Toàn Thắng 2, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

184 Đoàn Vinh Quang 001093042663 15/12/2021 69B Phố Thụy Khuê Tây Hồ, Hà Nội quang.bkfn.sw(at)
gmail.com 0974514556 Viet Nam    200  200    200  200 

185 ĐOÀN ĐÌNH HỒNG 004065004147 08/07/2021 Toàn Thắng, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk 0905142444 Viet Nam    2.900  2.900    2.900  2.900 

186 Đào Văn Lục 240240470 29/02/2008 Thôn 15, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh 
ĐăkLăk

Tttkieu.namphuon
g(at)gmail.com 0966394438 Viet Nam    1.900  1.900    1.900  1.900 

187 Đào Văn Phách 240576257 27/02/2013 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

188 ĐẶNG THÁI HÙNG 077088004326 11/08/2021 17A Trương Vĩnh Ký, phường Phước Hiệp, Bà 
Rịa-Vũng Tàu Viet Nam    2  2    2  2 

189 Đặng Thị Dung 241003725 09/03/2005 Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  1.900    1.900  1.900    1.900 

190 ĐẶNG THỊ HUYỀN 066190011859 12/08/2021 Thôn 15, Hòa Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk dangthihuyennhk3
2(at)gmail.com 0905149402 Viet Nam    300  300    300  300 

191 Đặng Thị Hồng Thanh 240486192 31/03/2011 Thôn 15, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc Viet Nam  2.200    2.200  2.200    2.200 

192 Đặng Thị Vân 066163005806 28/06/2021 Thôn Toan Thắng 2 Xa Hoa Dông Krong Pak lehoai2996(at)gma
il.com 0836002998 Viet Nam  3.000    3.000  3.000    3.000 

193 ĐỖ THỊ HẢO 031181003271 01/05/2021 27 lê văn lương trung hoà nhân chính tx Hà Nội hdothi86(at)icloud.
com 0904681686 Viet Nam    400  400    400  400 

194 Đỗ Trọng Quân 066090008158 08/07/2021 Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, Đắk 
Lắk Viet Nam  500    500  500    500 

Cộng cá nhân  166.300  7.929.700  8.096.000  166.300  7.929.700  8.096.000 
b. Tổ chức

195 UBND tỉnh Đắk Lắk VSDCFV001 30/04/1975 Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông 
Pắk, tỉnh Đắk Lắk Viet Nam  4.554.000    4.554.000  4.554.000    4.554.000 

Cộng tổ chức  4.554.000    4.554.000  4.554.000    4.554.000 
CỘNG TRONG NƯỚC  4.720.300  7.929.700  12.650.000  4.720.300  7.929.700  12.650.000 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

Cộng cá nhân             
b. Tổ chức

Cộng Tổ chức             
CỘNG NƯỚC NGOÀI             
TỔNG CỘNG  4.720.300  7.929.700  12.650.000  4.720.300  7.929.700  12.650.000 



Ngày    tháng   năm

Người lập Phó Trưởng phòng Tổng Giám Đốc
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